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Câu 1: (2 điểm) 

     Mạch điện gồm: nguồn điện E = 40V, nội trở ro = 1 cung cấp cho tải RT= 17 qua dây dẫn bằng đồng có tiết diện 1,75mm2, chiều dài 200m, điện trở suất của đồng là 0,0175. Hãy xác định:
      a.  Điện trở dây dẫn, dòng điện qua mạch. 
      b.  Điện áp trên tải RT, điện áp trên 2 cực của nguồn, điện áp tổn hao trong toàn mạch.

Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 1. Hãy xác định dòng điện chạy trong các nhánh?E2
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Câu 3: (3 điểm)



        Đoạn mạch AB gồm có các phần tử R = 20, C=.10-3(F), L=(H) mắc nối tiếp với nhau. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch uAB  = 200sint(V), tần số f =50Hz.  
a. Tính tổng trở của mạch. 
b. Xác định giá trị dòng điện hiệu dụng qua mạch.  
c. Viết biểu thức tức thời của dòng điện i qua mạch. Mạch có tính chất gì ? 


Câu 4: (2 điểm)

           Nguồn điện 3 pha đối xứng có Ud = 220V cung cấp điện cho một tải ba pha gồm 3 cuộn dây giống nhau, mỗi cuộn dây có r = 5, xL= 5 (bỏ qua tổng trở dây dẫn). Xác định điện áp pha, dòng điện pha và dòng điện dây của tải khi tải đấu sao. 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	  Rd =  l/s   =  (0,0175.200)/1,75   =  2Ω                                             		
  I    =  E/ Rd + RT + r0                     =  2A                                             		
	0,5
0.5

	
	b
	UT  =  I. RT  = 2. 17                        =   34V                                         		
 Un   =  E -  I r0 = 40 – 2.1                =  38V                                          		
 ΔU  =  I(Rd +  r0 )   = 2(2 +1)          =   6V                                			  		
	0.5
0.25
0.25

	2
	
	Vẽ hình
Chọn các ký hiệu quy ước để xác định một phương pháp giải mạch
Lập phương trình hoặc hệ phương trình 		 
Giải hệ phương trình tìm được:
I1  =  0A
I2  =   1,5A
I3   =  1,5A	
	0,25
0,25
1

0.5
0.5
0.5


	3
	
a


b


c
	XL   =   ωL           =  2f. 2/5                      = 40Ω                                           







XC   =  1/ ωC        = 1/2f. (1/2)10-3          =  20Ω                                            Z    =                              =  20 Ω                                I   =   U/Z  = 200/ 20                             =  5 A                                tan  = =>     =                                                                i  = 10sin (100t - ) (A).                                                                   

  = > 0 =>   Mạch có tính cảm kháng                                        
	
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25

	4
	
	


Đ.cơ  đấu Y:  Ud  = Up   →   Up = Ud/  =  220/ =  127V  	                             

                       Z   =     			

                      Ip   = 				         
                      Id   =    Ip   = 12,7A                                                             	
	0.5

0.5

0.5
0.5
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     		     Quách Minh Thử		 	   Nguyễn Thùy Dương
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